
 

UBND TỈNH/ TP Trà Vinh 

Sở GD&ĐT Trà Vinh 

 

Khóa thi: 07/7/2021 

DANH SÁCH THÍ SINH ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THPT 

NĂM 2021 

 

Trường  Trung cấp Pali Khmer 

 

 

T

T 
Số CMND 

Mã - Tên Hội 

đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 

Ghi 

chú 

1 335074272 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIÊN THỊ NGỌC BÍCH Nữ 31/12/2003 TRÀ VINH Khmer 6.99  

2 335074984 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH SÂY HA Nam 01/01/1999 TRÀ VINH Khmer 5.96  

3 335017536 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HUỲNH THỊ THU HÀ Nữ 05/03/2003 TRÀ VINH Khmer 6.86  

4 335036205 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ THU HẰNG Nữ 15/05/2003 TRÀ VINH Khmer 7.05  

5 335081025 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ MAI HOA Nữ 24/08/2003 TRÀ VINH Khmer 7.97  

6 334837990 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH LỌT Nam 22/03/1993 TRÀ VINH Khmer 6.40  

7 334866140 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH PHOL LY Nam 10/07/1994 TRÀ VINH Khmer 6.08  

8 334753033 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH RẮC SƠ MI Nam 01/01/1990 TRÀ VINH Khmer 5.68  

9 335053505 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH VÕ QUANG MINH Nam 23/10/2003 ĐỒNG NAI Khmer 6.31  

10 335005169 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
SƠN THỊ THẢO MY Nữ 09/01/2003 TRÀ VINH Khmer 8.41  

11 335074723 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ NGỌC NGOAN Nữ 03/01/2003 TRÀ VINH Khmer 6.53  

12 335074774 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
CHÂU KIM NGỌC Nam 08/01/2002 TRÀ VINH Khmer 6.58  

13 335074563 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIM CHANE SÔ PHI Nam 17/10/2003 TRÀ VINH Khmer 8.32  

14 335070093 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ TRÚC PHƯƠNG Nữ 07/01/2003 TRÀ VINH Khmer 6.74  

15 334749406 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THANH RA Nam 07/05/1993 TRÀ VINH Khmer 6.69  



T

T 
Số CMND 

Mã - Tên Hội 

đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 
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chú 

16 335033865 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
SƠN KHEM MA RA Nam 09/11/2003 TRÀ VINH Khmer 6.06  

17 335013732 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH SA RÂY Nam 24/05/2000 TRÀ VINH Khmer 5.69  

18 334948001 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIM SA RẾT Nam 15/10/1997 TRÀ VINH Khmer 7.63  

19 334911426 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH PHI RUM Nam 04/06/1995 TRÀ VINH Khmer 5.99  

20 
08409500023

5 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIM PISAY SAMBAC Nam 09/12/1995 TRÀ VINH Khmer 6.24  

21 334813743 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
SƠN NGỌC SÁNG Nam 15/03/1995 TRÀ VINH Khmer 6.73  

22 334724217 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH SÂM Nam 06/07/1986 TRÀ VINH Khmer 5.43  

23 335033896 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH SƠ Nam 30/04/2003 TRÀ VINH Khmer 6.15  

24 334945891 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH NGỌC TÀI Nam 25/05/1998 TRÀ VINH Khmer 6.48  

25 335033721 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TÔ THỊ CHANH THA Nữ 29/12/2003 TRÀ VINH Khmer 7.19  

26 334830681 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THẢO Nam 10/10/1996 TRÀ VINH Khmer 5.60  

27 335036313 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ KIM THƯ Nữ 05/04/2003 TRÀ VINH Khmer 6.51  

28 334983093 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH NIA THY Nam 10/09/1999 TRÀ VINH Khmer 7.89  

29 335055490 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
SƠN TIỀN Nam 22/12/2003 TRÀ VINH Khmer 5.11  

Danh sách gồm: 29 thí sinh 

 

 


